BIỂU MỨC THU LỆ PHÍ
Cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cung cấp thông tin về đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Nam Định

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 101/2008/NQ-HĐND ngày 10/12/2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định)
1. Mức thu lệ phí cấp mới Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động:

- Cơ quan có thẩm quyền cấp tỉnh thu:
	STT
	Đối tượng thu
	Đơn vị tính
	Mức thu

	1
	Doanh nghiệp tư nhân
	đồng/ 1 lần cấp
	100.000

	2
	Công ty hợp danh
	đồng/ 1 lần cấp
	100.000

	3
	Công ty TNHH (1 thành viên, 2 thành viên trở lên)
	đồng/ 1 lần cấp
	200.000

	4
	Công ty cổ phần 
	đồng/ 1 lần cấp
	200.000

	5
	Doanh nghiệp nhà nước 
	đồng/ 1 lần cấp
	200.000

	6
	Liên hiệp HTX
	đồng/ 1 lần cấp
	200.000

	7
	Chi nhánh, Văn phòng đại diện của các loại hình doanh nghiệp 
	đồng/ 1 lần cấp
	200.000


- Cơ quan có thẩm quyền cấp huyện thu:
	STT
	Đối tượng thu
	Đơn vị tính
	Mức thu

	1
	Hợp tác xã 
	đồng/ 1 lần cấp
	100.000

	2
	Cơ sở giáo dục, đào tạo tư thục, dân lập, bán công, cơ sở y tế tư nhân, dân lập, cơ sở văn hóa thông tin.
	đồng/ 1 lần cấp
	100.000

	3
	Hộ kinh doanh 
	đồng/ 1 lần cấp
	30.000


2. Mức thu lệ phí chứng nhận đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh: 20.000 đồng/1 lần cấp
3. Mức thu lệ phí cấp bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận thay đổi đăng ký kinh doanh hoặc bản trích lục nội dung đăng ký kinh doanh: 2.000 đồng/1 bản
4. Mức thu lệ phí cung cấp thông tin về đăng ký kinh doanh: 10.000 đồng/1 lần cung cấp
5. Miễn thu lệ phí cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với doanh nghiệp cổ phần hóa khi chuyển từ doanh nghiệp nhà nước thành công ty cổ phần.

6. Không thu lệ phí cung cấp thông tin về đăng ký kinh doanh cho các cơ quan quản lý nhà nước.

